
Stt Họ tên Mã Sinh viên Lớp Mail Ghi chú

1 Phạm Văn Diệp 22211DH1694 CD22DH3 22211DH0445@mail.tdc.edu.vn

2 Lê Bá Đạt 22211DH0098 CD22DH4 22211DH3376@mail.tdc.edu.vn

3 Nguyễn Minh Nhật 22211DH3128 CD22DH4 22211DH1521@mail.tdc.edu.vn

4 Phạm Thị Xuân Mai 23211DH0009 CD23DH1 22211DH0361@mail.tdc.edu.vn

5 Nguyễn Lê Trần Trâm Anh 23211DH4747 CD23DH1 22211DH0576@mail.tdc.edu.vn

6 Đỗ Văn Anh Tú 23211DH0814 CD23DH1 22211DH0489@mail.tdc.edu.vn

7 Trần Phạm Hoài Phương 23211DH0896 CD23DH1 22211DH0561@mail.tdc.edu.vn

8 Phạm Thị Cẩm Trúc 23211DH0636 CD23DH1 22211DH0331@mail.tdc.edu.vn

9 Trần Trọng Nghĩa 23211DH0572 CD23DH1 22211DH2503@mail.tdc.edu.vn

10 Trần Ngọc Bích Trân 23211DH0736 CD23DH1 22211DH3753@mail.tdc.edu.vn

11 Trần Nguyễn Anh Tú 23211DH0737 CD23DH1 22211DH3690@mail.tdc.edu.vn

12 Trương Thị Mỹ Duyên 23211DH0921 CD23DH1 22211DH3688@mail.tdc.edu.vn

13 Lâm Tấn Chương 23211DH0027 CD23DH1 22211DH3033@mail.tdc.edu.vn

14 Lý Quốc Bảo 23211DH0576 CD23DH1 22211DH0559@mail.tdc.edu.vn

15 Bùi Xuân Trường 23211DH0878 CD23DH1 22211DH0560@mail.tdc.edu.vn

16 Trần Quốc Thiện 23211DH0900 CD23DH1 22211DH3949@mail.tdc.edu.vn

17 Nguyễn Công Quyết 23211DH0825 CD23DH1 22211DH4618@mail.tdc.edu.vn

18 Đỗ Quang Trường Thảo 23211DH0783 CD23DH1 22211DH4146@mail.tdc.edu.vn

19 Phan Nguyễn Thành Nhân 23211DH0381 CD23DH1 22211DH4028@mail.tdc.edu.vn

20 Triệu Phú 23211DH0771 CD23DH1 22211DH4204@mail.tdc.edu.vn

21 Võ Thị Hoàng Yến 23211DH0671 CD23DH2 22211DH2863@mail.tdc.edu.vn

22 Đinh Thị Hoa Thơm 23211DH1190 CD23DH2 22211DH1747@mail.tdc.edu.vn

23 Trần Thị Thu Dung 23211DH2202 CD23DH3 22211DH0362@mail.tdc.edu.vn

24 Nguyễn Mạnh Cường 23211DH1581 CD23DH3 23211DH1581@mail.tdc.edu.vn
Từ lớp phát 

sinh 1

25 Mai Văn Út 23211DH2689 CD23DH4 22211DH3398@mail.tdc.edu.vn

26 Cao Thị Ánh Linh 23211DH1179 CD23DH4 22211DH3128@mail.tdc.edu.vn

27 Lê Hùng Phong 23211DH1288 CD23DH4 23211DH1288@mail.tdc.edu.vn
Từ lớp phát 

sinh 1

28 Nguyễn Thị Thu Uyên 23211DH3182 CD23DH5 22211DH2959@mail.tdc.edu.vn

29 Phạm Thị Mai Hồng 23211DH0479 CD23DH6 22211DH4386@mail.tdc.edu.vn

30 Trần Thu Hà 23211DH0308 CD23DH6 22211DH2505@mail.tdc.edu.vn

31 Cao Lê Thảo Vân 23211DH3842 CD23DH7 21211DH3477@mail.tdc.edu.vn

32 Danh Thị Kim Xuyến 23211DH3889 CD23DH7 21211DH0818@mail.tdc.edu.vn
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33 Bùi Duy Lộc 23211DH3252 CD23DH7 22211DH2042@mail.tdc.edu.vn

34 Trần Nhật Minh 23211DH3968 CD23DH7 22211DH1719@mail.tdc.edu.vn

35 Nông Văn Mạnh 23211DH4208 CD23DH7 22211DH4369@mail.tdc.edu.vn

36 Trương Thị Ngọc Diễm 23211DH3022 CD23DH7 22211DH2683@mail.tdc.edu.vn

37 Trương Bá Đức 23211DH4505 CD23DH8 22211DH1016@mail.tdc.edu.vn

38 Nguyễn Thị Thanh Lệ 23211DH0838 SAI MSSV


